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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định về mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Thực hiện trình tự, thủ tục theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở pháp lý

Hoạt động văn hóa - nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù, có vai trò to lớn trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở, đóng góp tích cực vào quá trình nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Thời gian qua, cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh rất quan tâm đến việc phát triển các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương ra đời đã tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong tỉnh không ngừng được phát triển và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trung ương và địa phương đã ban hành nhiều chính sách để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra về công tác quản lý văn hóa - nghệ thuật, nhất là những quy định về chế độ tài chính.

Cụ thể:

- Điểm h, Khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp là: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.”

- Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới có đề ra chủ trương, giải pháp: “Rà soát, bổ sung và xây dựng mới các chế độ, chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật, như chế độ lương, nhuận bút, đãi ngộ tài năng, bồi dưỡng lao động nghề nghiệp, chế độ hưu.”
- Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ có đề ra nhiệm vụ: “Rà soát, bổ sung và xây dựng mới các chế độ, chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật, như chế độ lương, nhuận bút, đãi ngộ tài năng, bồi dưỡng lao động nghề nghiệp, chế độ hưu đối với trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu. Tăng cường các biện pháp xây dựng, phát triển văn nghệ quần chúng, hướng dẫn, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc.”

- Quyết định số 101/QĐ-BVHTT, ngày 28/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hoá - thông tin; 

- Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 11/3/2016   của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện.

-  Quyết định số 2194/QĐ-BVHTTDL, ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mức thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì tổ chức.

- Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL, ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa”;

- Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã chủ trương: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững”;

2. Cơ sở thực tiễn

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc phát triển các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghê thuật trong thời kỳ mới, Đảng ta coi tài năng văn học, nghệ thuật và vốn quý của dân tộc, luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ra đời đã tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa - nghệ thuật không ngừng được nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ tài chính về giải thưởng và bồi dưỡng đối với các hoạt động văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ tham khảo vận dụng các văn bản có liên quan, cân đối các mức chi đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của mình để thực hiện.

Trước những bất cập đó, rất cần thiết ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh quy định mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để làm khung pháp lý chung trong toàn tỉnh, làm cơ sở phát triển hoạt động văn hóa, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, ““Xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững” theo đúng chủ trương của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích 

Thông qua chính sách mà nghị quyết quy định sẽ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tăng cường đầu tư vào các hoạt động văn hóa - nghệ thuật nói chung, khuyến khích, động viên các văn nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật, thu hút đông đảo nghệ sĩ và quần chúng tham gia các hoạt động văn nghệ nói chung và tuyên truyền lưu động, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, tuyên truyền lưu động; góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Với các chính sách này sẽ tạo khung pháp lý cho công tác quản lý văn hóa ở địa phương, giúp cho các hoạt động văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trong tỉnh thêm khởi sắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý văn hóa, nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ, duy trì liên tục quá trình sáng tạo và cống hiến của những người công tác trên lĩnh vực này.

2. Quan điểm 
Nghị quyết ban hành chính sách phải hướng đến các đối tượng cụ thể trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, tuyên truyền lưu động. Chính sách phải góp phần hiện thực cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa - nghệ thuật.

Nội dung chính sách phải sát hợp thực tế đời sống xã hội, dựa trên những quy định của Trung ương (nếu có), tham khảo quy định của các tỉnh bạn như Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Sơn La; đảm bảo việc thực hiện chính sách đơn giản, nhanh chóng. 

Hiệu quả của chính sách mà nghị quyết quy định phải thiết thực, thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh nhà. Nội dung, đối tượng của chính sách cần cụ thể nhưng linh hoạt, dễ điều chỉnh, bổ sung, mở rộng khi cần thiết.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân các cấp thống nhất tổ chức các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có sử dụng ngân sách nhà nước.
Tập thể, cá nhân tham gia các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động do các tổ chức, cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thống nhất tổ chức.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
1. Mục tiêu của chính sách
1.1. Mục tiêu chung

Đầu tư, phát triển và thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh đến công tác phát triển văn hóa - nghệ thuật nói chung và các hoạt động thi, liên hoan văn nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền lưu động nói riêng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Khích lệ tinh thần, khơi dậy năng lực sáng tạo văn hóa - nghệ thuật của các văn nghệ sĩ và trong quần chúng. Xây dựng và nâng cao quy mô phát triển của các hoạt động thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, xây dựng và phát triển đội ngũ làm công tác văn hóa - nghệ thuật rộng khắp trong toàn tỉnh.

2. Nội dung của chính sách
Quy định về mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	NỘI DUNG
	ĐỀ XUẤT BAN HÀNH CHÍNH SÁCH

	I
	MỨC CHI GIẢI THƯỞNG ĐỐI VỚI THI, LIÊN HOAN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG, TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH
	

	1
	Giải tập thể, chương trình
	

	
	- Giải A, Giải Nhất
	5.000.000 

	
	- Giải B, Giải Nhì
	4.000.000

	
	- Giải C, Giải Ba
	3.000.000

	
	- Giải khuyến khích (số giải khuyến khích không quá 50% số đội không được giải)
	2.000.000

	2
	Giải cá nhân, giải tiết mục
	

	
	- Giải A, Giải Nhất
	2.000.000

	
	- Giải B, Giải Nhì
	1.500.000

	II
	MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI THI LIÊN HOAN VĂN NGHỆ  QUẦN CHÚNG, TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT CẤP TỈNH
	

	1
	- Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo:
- Phó trưởng ban:

- Thành viên:
	220.000/người/ngày
170.000/người/ngày

150.000/người/ngày

	2
	- Tiểu ban chuyên môn
+ Trưởng tiểu ban

+ Phó Trưởng tiểu ban

+ Thành viên
	150.000/người/ngày
120.000/người/ngày
100.000/người/ngày

	3
	- Thư ký Ban Giám khảo
	300.000/người/ngày



	4
	- Dẫn chương trình (MC)
	500.000/người/ngày



	5
	- Các thành viên khác phục vụ cuộc thi, liên hoan…
	100.000 người/ngày

	7
	- Ban Giám khảo
+ Trưởng ban

+ Phó trưởng ban

* Trong tỉnh

* Ngoài tỉnh

+ Thành viên

* Trong tỉnh

* Ngoài tỉnh
	600.000/người/ngày
500.000/người/ngày

1.000.000/người/ngày

400.000/người/ngày

800.000/người/ngày

	III
	CẤP HUYỆN
	Mức chi bằng 70% cấp tỉnh

	IV
	CẤP XÃ
	Mức chi bằng 50% cấp tỉnh

	V
	Thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật do các cơ quan, đơn vị tự tổ chức ở quy mô, cấp độ của đơn vị mình hoặc của ngành mình
	Mức chi bằng cấp huyện


- Trường hợp một (01) người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình tham gia tổ chức hoạt động thì chỉ được hưởng một (01) mức bồi dưỡng cao nhất.

- Ngoài quy định về giải thưởng và bồi dưỡng như trên, tùy hoạt động, nếu có nguồn tài trợ cao ngoài ngân sách, cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động quyết định mức chi có thể cao hơn quy định này, nguồn tăng chi phải là nguồn ngoài ngân sách.

3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
3.1. Giải pháp 
Phổ biến chính sách đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh để tiếp cận thông tin chính sách. Đơn giản hóa tối đa các bước tiếp cận chính sách để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dễ dàng tiếp cận và hướng dẫn thực hiện. 
Thực hiện chính sách trực tiếp bằng tiền từ ngân sách nhà nước. 
3.2. Lý do lựa chọn 
Đây là giải pháp duy nhất, thuận tiện và quan trọng để tháo gỡ các khó khăn hiện nay về chế độ chi cho các hoạt động đã đề cập.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nguồn kinh phí
- Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.
- Kinh phí từ vận động, tài trợ và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Trên cơ sở báo cáo đánh giá thực trạng về tình hình tổ chức các cuộc thi văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh và báo cáo đánh giá tác động của chính sách, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến kinh phí của tỉnh để trao giải thưởng và bồi dưỡng Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký các cuộc thi văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh trong chính sách này khoảng từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng/năm (Hiện nay, kinh phí của tỉnh hằng năm chi giải thưởng và chi bồi dưỡng Ban Tổ chức, Ban Giám khảo các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật diễn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng được thực hiện với tổng mức kinh phí dự kiến 100–120 triệu/năm. Tuy nhiên khi Nghị quyết được thông qua và triển khai thực hiện sẽ là căn cứ để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức đồng thời đạt được các mục tiêu khác như đã trình bày ở trên).
2. Nguồn nhân lực quản lý
Sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao cho Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan tiến hành thực hiện quy trình xây dựng Nghị quyết trình Thường trực Hội đồng nhân dân thông qua.
Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết nhằm đảm bảo cho việc thực thi Nghị quyết sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và có hiệu lực thi hành.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua việc xây dựng Nghị quyết tại kỳ họp giữa năm 2023 và ban hành Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nôngquy định mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

UBND tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông xem xét quyết định./.
(Xin gửi kèm: Đề cương dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; Bản tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố).
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- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Sở Văn hóa và Thể thao;

- Sở Tài chính;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
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